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UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG PTDTBT TH HẸ MUÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số    47a /KH-THHM 

 

Hẹ Muông, ngày 15 tháng 5 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024 -2025 

 

Căn cứ Công văn số 910/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/4/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tuyển sinh các cấp học năm học 2024-

2025;  

Thực hiện các Quyết định số 3835/QĐ-UBND, ngày 20/12/2023 của 

UBND huyện Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2024, huyện Điện Biên; Quyết định số 651/QĐ-UBND, ngày 13/3/2024 của 

UBND huyện Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo các xã thuộc huyện năm 2024 (năm học 2024-2025); 

Căn cứ Kế hoạch Số 198/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 của UBND 

huyện Điện Biên về việc tuyển sinh năm học 2024-2025; 

Thực hiện kế hoạch Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và 

đào tạo các trường năm 2024 (năm học 2024-2025) của Phòng GD&ĐT huyện 

Điện Biên. Công văn số 621/PGDĐT-CM, ngày 06/5/2024 của Giáo dục và Đào 

tạo huyện Điện Biên về việc triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025; 

Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ 

Muông xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 – 2025 với những nội 

dung sau: 

I. Mục đích 

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách 

quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục Tiểu học mức độ 3 

II. Chỉ tiêu cụ thể. 

1. Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp. 

Năm học 

Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp 

T số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

SL HS SL HS SL HS SL HS SL HS SL HS 

2024 – 2025 12 242 4 50 2 54 3 51 2 43 2 44 

2. Chỉ tiêu cụ thể tuyển sinh lớp 1 

STT Bản 
Dân số 

6 tuổi 

Tuyển 

vào lớp 

1 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 Ta Lét 1 7 7 3 7 3   

2 Ta Lét 2 4 4 2 4 2   

3 Loọng Sọt 4 4 2 4 2   
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4 Na Dôn 3 3 1 3 1   

5 Sái Lương 2 2 0  2 0   

6 Pá Hẹ 2 2 1 2 1   

7 Công Binh 4 4 1 4 1   

8 Hẹ 1 5 5 1 5 1   

9 Hẹ 2 3 3 1 3 1   

10 Na Côm 16 16 6 16 6   

Cộng 50 50 18 50 18   

 

III. Phương thức, hồ sơ tuyển sinh. 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

2. Địa bàn tuyển sinh: 

- Tuyển sinh trẻ thuộc 10 bản của xã Hẹ Muông 

3. Độ tuổi: 
Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018); trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tê - xã hội 

khó khăn, trẻ em là người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em 

trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về có thể vào 

học lớp 1 ở độ tuối từ 7 đến 10 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 

7 đến 14 tuổi. 

4. Hồ sơ: 

- Đơn xin học (theo mẫu) 

- Lưu ý: Phụ huynh mang theo giấy khai sinh của h/s để nhà trường đối 

chiếu với đơn sau đó trả lại phụ huynh mang về. 

III. Thời gian, địa điểm tuyển sinh. 

1. Thời gian. 

- Đợt 1: Thời gian tuyển sinh từ ngày 22/5/2024 – 30/5/2024. 

- Đợt 2: Thời gian tuyển sinh từ ngày 01/8/2024 – 20/8/2024. 

2. Địa điểm. 

- Tại trường PTDTBT TH xã Hẹ Muông 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Ban tuyển sinh phối hợp ban giám hiệu các tổ chức đoàn thể và cán bộ 

giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia thực hiện. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban tuyển sinh và tổ 

chức quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc. Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 – 2025 của trường 

PTDTBT TH xã Hẹ Muông. Yêu cầu các thành viên trong ban tuyển sinh của 

nhà trường và các tổ chức đoàn thể và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; 

- UBND xã; 

- Ban giám hiệu; 

- Ban tuyển sinh; 

- Lưu VPTr. 

               HIỆU TRƯỞNG 

 

Ngô Ngọc Tấn
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DANH SÁCH TRẺ SINH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẸ MUÔNG 

 

TT SP Họ và tên 
Sinh ngày, 

tháng năm 

Giới 

tính 
Thôn,  bản Dân tộc Cha (mẹ) 

1 553 Lò Thị Tâm Như 16/09/2018 Nữ Công Binh Khơ-mú Lò Văn Bun 

2 556 Quàng Bảo Duy 10/04/2018 Nam Công Binh Khơ-mú Quàng Văn Hà 

3 1102 Quàng Văn Quân 06/11/2018 Nam Công Binh Khơ-mú Quàng Văn Phong 

4 560 Lò Tuấn Anh 05/11/2018 Nam Công Binh Khơ-mú Lò Văn Ngoan 

5 1113 Vàng A Thào 25/05/2018 Nam Na Côm H'mông  Vàng A Sếnh 

6 3017 Vàng A Thắng 03/02/2018 Nam Na Côm H'mông  Vàng A Công 

7 1235 Vàng Thị Ngọc Ni 05/03/2018 Nữ Na Côm H'mông Vàng Sếnh Sò 

8 767 Vàng Thị Lan Xinh 05/01/2018 Nữ Na Côm H'mông Vàng A Ly 

9 1117 Vàng A Chua 07/01/2018 Nam Na Côm H'mông Vàng A Só 

10 943 Lý A Cống 07/05/2018 Nam Na Côm H'mông Lý A Dếnh 

11 3013 Vàng A Mông 24/01/2018 Nam Na Côm H'mông Giàng Thị Khua 

12 941 Giàng A Tuấn 22/01/2018 Nam Na Côm H'mông Giàng A Nếnh 

13 663 Vàng Thị Dung 25/10/2018 Nữ Na Côm H'mông Vàng A Chư 

14 3000 Vàng A Chếnh 05/06/2018 Nam Na Côm H'mông Vàng A Sò 

15 659 Sùng Thị Dua 15/06/2018 Nữ Na Côm H'mông Sùng A Chứ 

16 3006 Vàng Thị Dương 14/07/2018 Nữ Na Côm H'mông Vàng A Nhìa 

17 2463 Lý Chí Hùng 22/12/2018 Nam Na Côm H'mông Lý A Vừ 

18 665 Vàng A Mạnh 20/06/2018 Nam Na Côm H'mông Vàng A Thái 

19 1233 Vàng A Phong 25/05/2018 Nam Na Côm H'mông Vàng A Say 

20 945 Vàng Thị Xinh 20/06/2018 Nữ Na Côm H'mông Vàng A Chu 

21 4 Lường Đức Trọng 26/7/2018 Nam Na Dôn Thái Lường Văn Thoa 

22 1535 Lò Quốc Cường 19/7/2018 Nam Na Dôn Thái Lò Văn Tiên 

23 6 Lò Thị Nguyệt Ánh 28/3/2018 Nữ Na Dôn Thái Lò Văn Công 

24 599 Lường Nhật An 10/9/2018 Nam Nậm Hẹ I Thái Lường Văn Hiên 

25 600 Lường Hải Triều 5/6/2018 Nam Nậm Hẹ I Thái Lường Văn Hóa 

26 604 Lường Nhật Duy 11/6/2018 Nam Nậm Hẹ I Thái Lường Văn Sơn 

27 1468 Lò Thị Bảo Trâm 12/11/2018 Nữ Nậm Hẹ I Thái Lò Văn Hướng 

28 2364 Quách Thế Anh 12/4/2018 Nam Nậm Hẹ I Mường Trương Thị Toán 

29 2141 Lường Thị Hà An 09/03/2018 Nữ Nậm Hẹ II Thái Lường Thị Tỉnh 

30 2131 Lường Minh Đức 11/11/2018 Nam Nậm Hẹ II Thái Lường Văn Thông 

31 643 Cà Mạnh Tùng 12/09/2018 Nam Nậm Hẹ II Thái Cà Văn Phòng 

32 388 Quàng Minh Điệp 5/2/2018 Nam Loọng Sọt Khơ-mú Quàng Thị Nguyên 

33 387 Lò Thị Yến Nhi 25/5/2018 Nữ Loọng Sọt Khơ-mú Lò Văn Chung 

34 393 Quàng Huệ Như 25/2/2018 Nữ Loọng Sọt Khơ-mú Quàng Văn Việt 

35 396 Lò Trọng Hoàng   29/12/2018 Nam Loọng Sọt Khơ-mú Lò Văn Điệp 

36 2042 Lò Hữu Toàn 18/6/2018 Nam Pá Hẹ Thái Lò Văn Sơn 

37 2034 Lò Thị Huyền Trang 13/9/2018 Nữ Pá Hẹ Thái Lò Văn Thùy 

38 2247 Lường Tuấn Khải 24/05/2018 Nam Sái lương Thái Lường Văn Thành 

39 61 Lường Bảo An  25/09/2018 Nam Sái lương Thái Lường Văn Ngọc 

40 197 Tòng T. Thuý Ngọc 25/02/2018 Nữ Ta lét I Thái Tòng Văn Nhất 

41 197 Tòng T. Thuý Ngân 25/02/2018 Nữ Ta lét I Thái Tòng Văn Nhất 

42 2088 Lò Minh Nghiệp 03/03/2018 Nam Ta lét I Khơ-mú Lò Văn Định 

43 182 Lò Thảo My 27/07/2018 Nữ Ta lét I Thái Cà Thị Hạnh 
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44 2081 Lò Đức Trọng 13/09/2018 Nam Ta lét I Thái Lò Văn Hoà 

45 159 Sầm Minh Tuấn 02/05/2018 Nam Ta lét I Thổ Sầm Văn Khiêm 

46 164 Lò Anh Khôi 14/12/2018 Nam Ta lét I Thái Lò Văn Thinh 

47 169 Lò Thanh Nga 25/06/2018 Nữ Ta Lét II Thái Lò Văn Thêm 

48 180 Quàng Hoàng Bách 07/06/2018 Nam Ta Lét II Thái Trần Văn Tưởng 

49 2155 Xa Minh Hùng 25/09/2018 Nam Ta Lét II Thái Lò Thị Loan 

50 187 Lường T. Ngọc Trinh 11/2/2018 Nữ Ta Lét II Thái Lường Văn Trường 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 
 

 

Kính gửi: Trường PTDTBT Tiểu hoc xã Hẹ Muông (SĐT:…………………) 

 

Tên tôi là: ........................................... Bố (mẹ)/người đỡ đầu ………………… 

Số điện thoại :…………………………………………………………………. 

Của cháu: ........................................................................................................... 

Sinh ngày .........tháng .............năm................Nam/nữ……….dân tộc………… 

Nơi sinh:……………………………………………………………………….. 

Số mã định danh:………………………………………………………………. 

Quê quán:……………………………………………………………………… 

Quốc tịch………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

       Sau khi nghiên cứu nội dung chương trình, Điều lệ, quy chế của trường 

PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông, xét điều kiện và khả năng của gia đình. Tôi tự 

nguyện làm đơn xin cho con vào học lớp 1 tại trường năm học 2023 – 2024. 

Gia đình tôi xin cam đoan:  

 1. Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường. 

 2. Tạo mọi điều kiện để cháu học tập tốt. 

 3. Đóng góp kịp thời và đầy đủ theo quy định. 

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường của ban cha mẹ học sinh.  

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

Ngày …...tháng..... năm 20….. 

Người nhận đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngày …...tháng..... năm 20…… 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 




